NĂNG LỰC
GIỎI

Chuẩn bị tốt bài học, bài làm trước khi đến lớp.
Ý thức phục vụ bản thân tốt.
Khá
Chuẩn bị bài trước khi đến lớp chu đáo.
Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập khi đến lớp.
Hợp tác
Giỏi
Giao tiếp tốt: nói to, rõ ràng.
Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp.
Trình bày rõ ràng, mạch lạc.	

Khá
Có sự tiến bộ khi giao tiếp. Nói to, rõ ràng.
Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
Tự học
Khá:
Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.
Tự giác hoàn thành bài tập trên lớp.
Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
Giỏi
Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
Thực hiện tốt các hiệm vụ học tập cá nhân.
Biết tự học, tự giải quyết các vấn đề cá nhân.

Trbinh
Biết giữ gìn dụng cụ học tập.

Hợp tác trong nhóm tốt.

Có ý thức tự học, tự rèn.
Tích cực tham gia phong trào lớp và trường.
Tự tin khi trả lời.
Biết nhận lỗi và sửa lỗi.
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